
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN: GDĐP 6 

Năm học: 2023-2024 

Thời gian làm bài: 45 phút 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X 

qua các thởi kì. 
- Các di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội thời kì nguyên thủy đến thế kỉ X. 

2. Về năng lực: 

- Năng lực củng cố kiến thức cơ bản đã được học ở các bài: Tự hào truyền thống quê 

hương; học tập tập tự giác, tích cực; 

- Năng lực tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân 

nhằm có những đỉều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập 
3. Về phẩm chất: 

- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự pháp triển của lịch sử dân tộc. 

- Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đề ra. 
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Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 

Nhận 
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dụng 

Vận 

dụng cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Học sinh Hà Nội 

góp phần xây 

dựng văn hóa 

- Vai trò của xây dựng 

Gia đình văn hoá đối 

với cá nhân, gia đình và 

xã hội. 

- Trách nhiệm của bản 

thân để góp phần xây 

dựng Gia đình văn hoá. 

2 0 6 1 0 0 0 1 40 

 

2 

Vị trí địa lý và sự 

thay đổi phạm vi 

hành chính thành 

phố Hà Nội 

- Vị trí địa lý và phạm vi 

hành chính của Hà Nội 

- Ý nghĩa của vị trí địa lí 

và sự thay đổi phạm vi 

hành chính thành phố 

Hà Nội. 
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Chương 

/ 

Chủ đề 

 
 

Nội dung/Đơn vị 

kiến thức 

 

 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức 

 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 
Học 

sinh Hà 

Nội góp 

phần 

xây 

dựng 

văn hóa 

- Vai trò của 

xây dựng Gia 

đình văn hoá 

đối với cá nhân, 

gia đình và xã 

hội. 

- Trách nhiệm 

của bản thân để 

góp phần xây 

dựng Gia đình 

văn hoá. 

Nhận biết: 

- Nhận biết được vai trò và trách 

nhiệm của Học sinh Hà Nội 

Thông hiểu: 

- Trình bày các tiêu chuẩn về gia 

đình văn hóa 

Vận dụng cao: 

- Ý nghĩa của việc xây dựng gia 

đình văn hóa đối với xã hội 

2TN 
6TL 

1TL 

  
1TL 

2 Vị trí 

địa lý 

và sự 

thay đổi 

phạm vi 

hành 

chính 

thành 

phố Hà 

Nội 

- Vị trí địa lý và 

phạm vi hành 

chính của Hà Nội 

- Ý nghĩa của vị 

trí địa lí và sự 

thay đổi phạm vi 

hành chính thành 

phố Hà Nội. 

Nhận biết:  8TN 4TN 
1TL 

1TL  

- Nhận biết vị trí, địa lý và 

phạm vi hành chính của thành 

phố Hà Nội 
Thông hiểu: 

Hiểu biết vị trí, địa lý và phạm 

vi hành chính của thành phố 

Hà Nội 
Vận dụng 

- Ý nghĩa của vị trí địa lý và phạm 

vi 

 

 

Tổng  10TN 10TN 

1 TL 

1TL 

1 TL 
 

1 TL 

Tỉ lệ %  20 50 20 10 

Tỉ lệ chung  70 30 
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I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: 

Câu 1. Nội dung nào dưới đây nói đúng về vị trí lãnh thổ thủ đô Hà Nội? 

A. Trung tâm đồng bằng sông Hồng 

B. Trung tâm đồng bằng sông Mê - Kong 

C. Trung tâm đồng bằng sông Bùi 

D. Trung tâm sông Hòa Bình 

Câu 2. Có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội? 

A. 28 B. 30 C. 27 D. 29 

Câu 3. Có bao nhiêu tiêu chuẩn xây dựng Gia đình văn hóa? 

A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 

Câu 4. Gia đình văn hóa là gì? 

A. Gia đình văn hoá là danh hiệu thi đua 

B. Gia đình văn hoá là gia đình hòa thuận, yêu thương nháu 

C. Gia đình văn hoá là danh hiệu gia đình gương mẫu chấp hành luật an toàn giao thông 

D. Gia đình văn hoá là danh hiệu thi đua được phong tặng cho các gia đình thực hiện tốt 

những tiêu chuẩn, tiêu chí do Chính phủ quy định. 

Câu 5. Hà Nội giáp với bao nhiêu tỉnh? 

A. 4 B. 6 C. 8 D.10 

Câu 6. Hà Nội có bao nhiêu huyện? 

A. 17 B. 16 C. 18 D. 15 

Câu 7. Trong các địa danh sau đây, đâu là thị xã duy nhất ở Hà Nội? 

A. Gia Lâm 

B. Ba Vì 

C. Sơn Tây 

D. Đan Phương 

Câu 8. Địa điểm nào sau đây không thuộc về Hà Nội? 

A. Chùa Một Cột 

B. Văn Miếu Quốc Tử Giám 

C. Hoàng Thành Thăng Long 

D. Phố Cổ Hội An 

Câu 9. Phường Phúc Lợi thuộc đơn vị hành chính nào của thành phố Hà Nội? 

A. Quận Hoàn Kiếm 

B. Quận Long Biên 



C. Quận Tây Hồ 

D. Quận Hai Bà Trưng 

Câu 10. Lần thay đổi hành chính gần đây nhất của thành phố Hà Nội vào năm nào? 

A. 2008 B. 2005 C. 2002 D. 2012 

Câu 11. Cách sống nào sau đây là biểu hiện của Gia đình văn hóa? 

A. Các thành viên sống trong gia đình không quan tâm tới nhau 

B. Quan tâm, chia sẻ, chăm sóc các thành viên trong gia đình 

C. Vô lễ với ông bà, cha mẹ, người lớn trong gia đình 

D. Có thái độ ghen ghét, độ kị trong gia đình 

Câu 12. Thành phố Hà Nội trải qua bao nhiêu lần thay đổi lớn về phạm vi hành chính? 

A. 3 B. 5 C. 4 D. 7 

Câu 13. Một Gia đình văn hóa sẽ không thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa do địa phương tổ chức 

B. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện ở địa phương 

C. Thường xuyên luyện tập và tham gia các hội thi thể dục thể thao do địa phương tổ chức 

D. Thường xuyên vệ sinh nhà mình nhưng không tham gia hoạt động vệ sinh đường phố ở địa 

phương. 

Câu 14. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng 

đồng, không gồm tiêu chí nào sau đây: 

A. Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng 

B. Con cái học hành giỏi giang, bố mẹ đều doanh nhân thành đạt nhưng ly thân 

C. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung 

D. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong 

gia đình, cộng đồng và xã hội 

Câu 15. Ý nghĩa của sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội năm 1978 là? 

A. Hà Nội thay đổi diện mạo lớn, có thêm tiềm lực về diện tích và dân số, tạo điều kiện phát 

triển quan trọng cho Thủ đô. 

B. Hà Nội có điều kiện tập trung hơn cho nhiệm vụ đô thị hoá theo hướng hiện đại 

C. Hà Nội được mở rộng cả khu vực ngoại thành 

D. Hà Nội có phạm vi rộng lớn, tạo nên những cơ hội mới 

Câu 16. Đâu không phải đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội? 

A. Quận Long Biên 

B. Quận Hai Bà Trưng 

C. Quận 1 

D. Quận Hoàn Kiếm 

Câu 17. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết 

với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là? 

A. Gia đình đoàn kết. 

B. Gia đình hạnh phúc. 



C. Gia đình vui vẻ. 

D. Gia đình văn hóa. 

Câu 18. Diện tích tự nhiên của thành phố Hà Nội là bao nhiêu? 

A. 5 852,6 km2 

B. 3 358,6 km2 

C. 9 898,9 km2 

D. 1 232,3 km2 

Câu 19. Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? 

A. Xây dựng xã hội tươi đẹp. 

B. Xây dựng xã hội lành mạnh. 

C. Xây dựng xã hội văn minh tiến bộ. 

D. Xây dựng xã hội phát triển 

Câu 20. Để xây dựng gia đình văn hoá mỗi người trong gia đình cần phải làm gì? 

A. Không ham những thú vui không lành mạnh 

B. Không sa vào tệ nạn xã hội 

C. Sống có trách nhiệm với gia đình 

D. A, B, C đúng 

II/ TƯ ̣ LUẬN ( 5 điểm) 

Câu 1: 

(1) Trình bày những tiêu chuẩn của một gia đình văn hóa? 

(2) Là một học sinh Thủ Đô Hà Nội em đã làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa? 

Câu 2: 

(1) Thủ đô Hà Nội tiếp giáp với những tỉnh nào? 

(2) Kể tên các quận ở thành phố Hà Nội mà em biết ? 
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 Nội dung Điểm 

PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm 
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PHẦN II/ TỰ LUẬN  

 

 

 

 

 
Câu 1. 

(1) Trình bày những tiêu chuẩn của một gia đình văn hóa? 

- Tiêu chuẩn về gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp 

luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi 

cư trú 
- Tiêu chuẩn về gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi 
người trong cộng đồng 

- Tiêu chuẩn về tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng 

suất, chất lượng và hiệu quả 

(2) Là một học sinh Thủ Đô Hà Nội em đã làm gì để góp phần xây dựng gia 

đình văn hóa 

- Học tập tốt, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, yêu thương, hiếu thuận với 

ông bà cha mẹ,.... 
(GV linh hoạt chấm theo câu trả lời của HS) 

 
2.0 điểm 

 

 

 

 

 
 
1.0 điểm 

 

 
Câu 2. 

(1) Thủ đô Hà Nội tiếp giáp với những tỉnh nào? 

- Giáp với 8 tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc 

Ninh, Hưng Yên, Hà Nam. 

(2) Kể tên các quận ở thành phố Hà Nội? 

- Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, 

Tây Hồ, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân. 

1.0 điểm 

 
 

1.0 điểm 

 
 

Giáo viên 

 

 

 
Phạm Hồng Anh 

Tổ (nhóm) CM BGH duyệt 

 

 

 
Đặng Thị Tuyết Nhung 
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